
NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

2 23LC45LTT2 50% Thứ Ba 02LTT

2 23LC45LTT2 50% Thứ Năm 02LTT

2 23LC45LTT2 50% Thứ Hai 02LTT

2 23LC45LTT2 50% Thứ Tư 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Hai 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Tư 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Sáu 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Hai 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Tư 02LTT

2 23LC45LTT2 50% Thứ Ba 02LTT

2 23LC45LTT2 50% Thứ Năm 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Ba 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Năm 02LTT

3 23LC45LTT2 50% Thứ Bảy 02LTT

2 23LC45LTT2 50% Thứ Tư 02LTT

2 23LC45LTT2 50% Thứ Sáu 02LTT

Địa điểm học: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Ly : 0986.725.656

VEDE320231_01 Thiết kế ô tô LT ____________34567 28/10/2024->16/11/2024

____________34567 09/09/2024->28/09/2024

15 VEDE320231_01 Thiết kế ô tô LT
Đặng  Quý

(0989.444.456)

____________34567 28/10/2024->16/11/2024

16

09/09/2024->28/09/2024

13 THEV330131_01 Lý thuyết ô tô LT ____________34567 09/09/2024->28/09/2024

12 THEV330131_01 Lý thuyết ô tô LT

Nguyễn Mạnh  Cường

(0982.911.198)

____________34567

14 THEV330131_01 Lý thuyết ô tô LT

____________34567 19/08/2024->07/09/2024

11 THER222932_01 Kỹ thuật nhiệt LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

MATH133101_01 Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 LT ____________34567 09/09/2024->12/10/2024

10 THER222932_01 Kỹ thuật nhiệt LT
Nguyễn Văn  Vũ

(0349.498.244)

____________34567 18/11/2024->07/12/2024

8 MATH133101_01 Toán cao cấp dành cho kỹ sư 1 LT
Trần Minh  Hiền

(0944.144.011)

____________34567 09/09/2024->12/10/2024

9

18/11/2024->07/12/2024

6 ICEP330330_01 Nguyên lý Động cơ đốt trong LT ____________34567 18/11/2024->07/12/2024

5 ICEP330330_01 Nguyên lý Động cơ đốt trong LT

Trần Xuân  Dung

(0982.916.019)

____________34567

7 ICEP330330_01 Nguyên lý Động cơ đốt trong LT

19/08/2024->07/09/2024

4 ICEC320430_01 Tính toán động cơ đốt trong LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

Công nghệ chẩn đoán sửa chữa ô tô LT ____________34567 18/11/2024->07/12/2024

3 ICEC320430_01 Tính toán động cơ đốt trong LT
Trần Xuân  Dung

(0982.916.019)

____________34567

Thời gian học

1 ADRT320331_01 Công nghệ chẩn đoán sửa chữa ô tô LT
Trần Đình  Quý

(0918.069.082)

____________34567 18/11/2024->07/12/2024

2 ADRT320331_01

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

Địa điểm học: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Ly : 0986.725.656

Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

3 23LC45LTT2 50% Giáo viên địa phương  

3 22LC10LTT3 50% Thứ Hai 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Tư 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Sáu 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Hai 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Tư 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Sáu 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Hai 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Tư 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Sáu 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Hai 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Tư 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Sáu 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Ba 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Năm 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Bảy 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Ba 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Năm 05LTT

3 22LC10LTT3 50% Thứ Bảy 05LTT____________34567 19/08/2024->14/09/2024

19/08/2024->14/09/2024

34 SOTE431079_01 Kiểm thử phần mềm LT ____________34567 19/08/2024->14/09/2024

33 SOTE431079_01 Kiểm thử phần mềm LT

Lê Quang  Thái

(0939.792.871)

____________34567

35 SOTE431079_01 Kiểm thử phần mềm LT

Lập trình di động LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

32 MOPR331279_01 Lập trình di động LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

19/08/2024->14/09/2024

30 MOPR331279_01 Lập trình di động LT

Lê Quang  Thái

(0939.792.871)

____________34567 28/10/2024->23/11/2024

31 MOPR331279_01

MALE431984_01 Học máy LT ____________34567 19/08/2024->14/09/2024

29 MALE431984_01 Học máy LT ____________34567

____________34567 16/09/2024->05/10/2024

27 MALE431984_01 Học máy LT

Vũ Đình Bảo

(038.4004.298)

____________34567 19/08/2024->14/09/2024

28

16/09/2024->05/10/2024

25 ECOM430984_01 Thương mại điện tử LT ____________34567 16/09/2024->05/10/2024

24 ECOM430984_01 Thương mại điện tử LT

Võ Xuân  Thể

(0916.975.888)

____________34567

26 ECOM430984_01 Thương mại điện tử LT

Xử lý ảnh số LT ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

23 DIPR430685_01 Xử lý ảnh số LT ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

28/10/2024->23/11/2024

21 DIPR430685_01 Xử lý ảnh số LT

Trần Tiến  Đức

(0919.622.862)

____________34567 25/11/2024->21/12/2024

22 DIPR430685_01

ARIN330585_01 Trí tuệ nhân tạo LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

20 ARIN330585_01 Trí tuệ nhân tạo LT ____________34567

18 ARIN330585_01 Trí tuệ nhân tạo LT

Lê Minh  Tân

(0932.751.620)

____________34567 28/10/2024->23/11/2024

19

17 ENGL430437_03 Anh văn 4 LT

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

Địa điểm học: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Ly : 0986.725.656

Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

3 22LC42LTT3 50% Thứ Năm 03LTT

3 22LC42LTT3 50% Thứ Sáu 03LTT

4 22LC42LTT3 50% Thứ Hai 03LTT

4 22LC42LTT3 50% Thứ Tư 03LTT

4 22LC42LTT3 50% Thứ Sáu 03LTT

3 22LC42LTT3 50% Thứ Ba 03LTT

3 22LC42LTT3 50% Thứ Năm 03LTT

3 22LC42LTT3 50% Thứ Ba 03LTT

3 22LC42LTT3 50% Thứ Bảy 03LTT

2 22LC42LTT3 0% Chủ Nhật D204B

2 22LC42LTT3 0% Chủ Nhật D204B

1 22LC42LTT3 0% Chủ Nhật C301

1 22LC42LTT3 0% Chủ Nhật C301

1 22LC42LTT3 0%
Nguyễn Phan Thanh

(0907.489.309)
 

3 23LC43LTT2 50% Thứ Bảy 01LTT

3 23LC43LTT2 50% Chủ Nhật 01LTT

3 23LC43LTT2 50% Chủ Nhật 01LTT

1 23LC43LTT2 0% Chủ Nhật
02TNTBD-

DT_CNCTM

1 23LC43LTT2 0% Chủ Nhật
02TNTBD-

DT_CNCTM

09/09/2024->28/09/2024

54 ELDR312025_02 TN Trang bị điện-điện tử trong MCN TH ______78901______ 09/09/2024->28/09/2024

53 ELDR312025_02 TN Trang bị điện-điện tử trong MCN TH
Đặng Quang  Khoa

(0907.177.167)

12345____________

Công nghệ CAD\CAM_CNC LT 12345____________ 18/11/2024->07/12/2024

52 CCCT331725_03 Công nghệ CAD\CAM_CNC LT ______78901______ 18/11/2024->07/12/2024

50 CCCT331725_03 Công nghệ CAD\CAM_CNC LT

Nguyễn Trọng  Hiếu

(0989.620.635)

____________34567 18/11/2024->07/12/2024

51 CCCT331725_03

49 PRED316945_06 Đồ án Truyền động điện tự động DA

18/11/2024->21/12/2024

48 PREN417045_06 TT Năng lượng tái tạo phần điện TH ______78901______ 18/11/2024->21/12/2024

47 PREN417045_06 TT Năng lượng tái tạo phần điện TH
Bùi Văn  Hiền

(0961.086.011)

12345____________

19/08/2024->19/10/2024

46 PELE327245_04 TT truyền động điện tự động TH ______78901______ 19/08/2024->19/10/2024

45 PELE327245_04 TT truyền động điện tự động TH
Lưu Văn  Quang

(0918.202.408)

12345____________

____________34567 11/11/2024->14/12/2024

44 MICR330363_05 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT ____________34567 11/11/2024->14/12/2024

LTRI437445_05
Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 

nghiệp
LT ____________34567 19/08/2024->21/09/2024

43 MICR330363_05 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT
Nguyễn Đình  Phú

(0903.982.443)

____________34567 19/08/2024->14/09/2024

41 LTRI437445_05
Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công 

nghiệp
LT

Phạm Khoa  Thành

(0918.060.278)

____________34567 19/08/2024->21/09/2024

42

19/08/2024->14/09/2024

39 IPSC343045_05 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT ____________34567 19/08/2024->14/09/2024

38 IPSC343045_05 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT

Nguyễn Nhân  Bổn

(0903.871.443)

____________34567

40 IPSC343045_05 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT

28/10/2024->30/11/2024

37 BMSY438345_05 Hệ thống BMS LT ____________34567 28/10/2024->30/11/2024

36 BMSY438345_05 Hệ thống BMS LT
Nguyễn Ngọc  Âu

(0983.791.929)

____________34567

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

Địa điểm học: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Ly : 0986.725.656

Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

1 23LC43LTT2 0% Chủ Nhật CNC1

1 23LC43LTT2 0% Chủ Nhật CNC1

2 23LC43LTT2 50% Chủ Nhật E1-101

2 23LC43LTT2 50% Chủ Nhật E1-101

4 23LC43LTT2 50% Thứ Hai 01LTT

4 23LC43LTT2 50% Thứ Tư 01LTT

4 23LC43LTT2 50% Thứ Sáu 01LTT

3 23LC43LTT2 50% Thứ Ba 01LTT

3 23LC43LTT2 50% Thứ Năm 01LTT

3 23LC43LTT2 50% Thứ Bảy 01LTT

2 23LC43LTT2 50% Chủ Nhật E1-101

2 23LC43LTT2 50% Chủ Nhật E1-101

3 23LC43LTT2 50% Giáo viên địa phương  

3 23LC43LTT2 50% Giáo viên địa phương  

3 23LC10LTT2 50% Thứ Hai 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Tư 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Sáu 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Ba 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Năm 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Bảy 06LTT____________34567 28/10/2024->23/11/2024

28/10/2024->23/11/2024

73 DBSY230184_03 Cơ sở dữ liệu LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

72 DBSY230184_03 Cơ sở dữ liệu LT

Đoàn Văn Thanh  Phong

(0973.892.017)

____________34567

74 DBSY230184_03 Cơ sở dữ liệu LT

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu LT ____________34567 16/09/2024->12/10/2024

71 DBMS330284_02 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu LT ____________34567 16/09/2024->12/10/2024

69 DBMS330284_02 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu LT

Đoàn Văn Thanh  Phong

(0973.892.017)

____________34567 16/09/2024->12/10/2024

70 DBMS330284_02

68 PHYS131002_02 Vật lý 2 LT

Tối ưu hóa trong kỹ thuật LT _______89012_____ 09/12/2024->28/12/2024

67 GCHE130603_01 Hoá đại cương LT

28/10/2024->16/11/2024

65 OPTE322925_01 Tối ưu hóa trong kỹ thuật LT
Đặng Thiện  Ngôn

(0913.804.803)

_23456___________ 09/12/2024->28/12/2024

66 OPTE322925_01

MTNC330925_03 Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________34567 28/10/2024->16/11/2024

64 MTNC330925_03 Máy và hệ thống điều khiển số LT ____________34567

____________34567 25/11/2024->21/12/2024

62 MTNC330925_03 Máy và hệ thống điều khiển số LT

Trần Quốc  Hùng

(0909.716.975)

____________34567 28/10/2024->16/11/2024

63

25/11/2024->21/12/2024

60 MMAT344225_03 Công nghệ chế tạo máy LT ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

59 MMAT344225_03 Công nghệ chế tạo máy LT

Trần Thanh  Lam

(0918.444.626)

____________34567

61 MMAT344225_03 Công nghệ chế tạo máy LT

30/09/2024->19/10/2024

58 ERMA321025_01 Năng lượng và quản lý năng lượng LT _______89012_____ 30/09/2024->19/10/2024

57 ERMA321025_01 Năng lượng và quản lý năng lượng LT
Đặng Thiện  Ngôn

(0913.804.803)

_23456___________

19/08/2024->07/09/2024

56 EPHT210629_03 TN Công nghệ thuỷ lực và khí nén TH ______78901______ 19/08/2024->07/09/2024

55 EPHT210629_03 TN Công nghệ thuỷ lực và khí nén TH
Lê  Linh

(0988.548.127)

12345____________

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

Địa điểm học: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Ly : 0986.725.656

Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

3 23LC10LTT2 50% Thứ Ba 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Năm 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Bảy 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Hai 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Tư 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Sáu 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Hai 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Tư 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Sáu 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Hai 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Tư 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Sáu 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Chủ Nhật A2-303

3 23LC10LTT2 50% Chủ Nhật A2-303

3 23LC10LTT2 50% Thứ Ba 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Năm 06LTT

3 23LC10LTT2 50% Thứ Bảy 06LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Hai 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Tư 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Sáu 04LTT

Truyền động điện tự động LT ____________34567 16/09/2024->12/10/2024

94 ELDR346445_02 Truyền động điện tự động LT ____________34567 16/09/2024->12/10/2024

92 ELDR346445_02 Truyền động điện tự động LT

Nguyễn Phan  Thanh

(0907.489.309)

____________34567 16/09/2024->12/10/2024

93 ELDR346445_02

91 WEPR330479_02 Lập trình Web LT ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

25/11/2024->21/12/2024

90 WEPR330479_02 Lập trình Web LT ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

Quản lý dự án phần mềm LT ______78901______ 18/11/2024->21/12/2024

89 WEPR330479_02 Lập trình Web LT

Lê Quang  Thái

(0939.792.871)

____________34567

25/11/2024->21/12/2024

87 SOPM431679_01 Quản lý dự án phần mềm LT
Hoàng Công  Trình

(0908.240.179)

12345____________ 18/11/2024->21/12/2024

88 SOPM431679_01

SOEN330679_02 Công nghệ phần mềm LT ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

86 SOEN330679_02 Công nghệ phần mềm LT ____________34567

____________34567 19/08/2024->14/09/2024

84 SOEN330679_02 Công nghệ phần mềm LT

Lê Quang  Thái

(0939.792.871)

____________34567 25/11/2024->21/12/2024

85

19/08/2024->14/09/2024

82 OOSD330879_02 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng LT ____________34567 19/08/2024->14/09/2024

81 OOSD330879_02 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng LT

Lê Quang  Thái

(0939.792.871)

____________34567

83 OOSD330879_02 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng LT

Lập Trình Python LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

80 IPPA233277_02 Lập Trình Python LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

16/09/2024->12/10/2024

78 IPPA233277_02 Lập Trình Python LT

Võ Xuân  Thể

(0916.975.888)

____________34567 28/10/2024->23/11/2024

79 IPPA233277_02

INSE330380_02 An toàn thông tin LT ____________34567 16/09/2024->12/10/2024

77 INSE330380_02 An toàn thông tin LT ____________34567

75 INSE330380_02 An toàn thông tin LT

Đoàn Văn Thanh  Phong

(0973.892.017)

____________34567 16/09/2024->12/10/2024
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LỚP
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Điểm 
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Tên CBGD Thứ Phòng

Địa điểm học: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Ly : 0986.725.656

Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

4 23LC42LTT2 50% Thứ Hai 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Tư 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Sáu 04LTT

3 23LC42LTT2 50% Thứ Ba 04LTT

3 23LC42LTT2 50% Thứ Năm 04LTT

3 23LC42LTT2 50% Thứ Bảy 04LTT

2 23LC42LTT2 0% Chủ Nhật D505A

2 23LC42LTT2 0% Chủ Nhật D505A

4 23LC42LTT2 50% Thứ Ba 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Năm 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Bảy 04LTT

2 23LC42LTT2 0% Chủ Nhật C202A

2 23LC42LTT2 0% Chủ Nhật C202A

4 23LC42LTT2 50% Thứ Hai 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Tư 04LTT

4 23LC42LTT2 50% Thứ Sáu 04LTT

1 23LC42LTT2 0% Giáo viên địa phương  

3 22LC45LTT3 0%
Huỳnh Phước Sơn

(0903.639.216)
 112 GRES432130_01 Tiểu luận tốt nghiệp LT

____________34567 25/11/2024->21/12/2024

111 PHYS111302_01 Thí nghiệm vật lý 2 TH

25/11/2024->21/12/2024

109 RENE346745_02 Năng lượng tái tạo (phần điện) LT ____________34567 25/11/2024->21/12/2024

108 RENE346745_02 Năng lượng tái tạo (phần điện) LT

Nguyễn Nhân  Bổn

(0903.871.443)

____________34567

110 RENE346745_02 Năng lượng tái tạo (phần điện) LT

19/08/2024->19/10/2024

107 PRES327145_04 TT cung cấp điện TH ______78901______ 19/08/2024->19/10/2024

106 PRES327145_04 TT cung cấp điện TH
Lê Công  Thành

(0913.667.301)

12345____________

105 POSY346645_02 Hệ thống điện LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

28/10/2024->23/11/2024

104 POSY346645_02 Hệ thống điện LT ____________34567 28/10/2024->23/11/2024

Thực tập điện tử công suất TH ______78901______ 28/10/2024->28/12/2024

103 POSY346645_02 Hệ thống điện LT

Bùi Văn  Hiền

(0961.086.011)

____________34567

19/08/2024->07/09/2024

101 POEP320262_04 Thực tập điện tử công suất TH
Nguyễn  Thới

(0982.612.805)

12345____________ 28/10/2024->28/12/2024

102 POEP320262_04

POEL330262_01 Điện tử công suất LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

100 POEL330262_01 Điện tử công suất LT ____________34567

____________34567 19/08/2024->14/09/2024

98 POEL330262_01 Điện tử công suất LT

Nguyễn Phương  Quang

(0345.335.335)

____________34567 19/08/2024->07/09/2024

99

19/08/2024->14/09/2024

96 ELPS246545_01 Cung cấp điện LT ____________34567 19/08/2024->14/09/2024

95 ELPS246545_01 Cung cấp điện LT

Lê Công  Thành

(0913.667.301)

____________34567

97 ELPS246545_01 Cung cấp điện LT
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Điểm 
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Tên CBGD Thứ Phòng

Địa điểm học: Trường CĐ Lý Tự Trọng Tp.HCM - 390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Tp.HCM - Liên hệ đăng ký học lại: Cô Ly : 0986.725.656

Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

3 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA5

3 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA5

3 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA5

3 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA5

3 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA5

3 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA5

2 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA1

2 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA1

2 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA1

2 22LC45LTT3 0% Chủ Nhật 03XA1

2 22LC45LTT3 0%
Trần Xuân  Dung

(0982.916.019)
Thứ Ba 01LTT

2 22LC45LTT3 0%
Nguyễn Ngọc  Bích

(0908.629.567)
Thứ Hai 01LTT124 TASS420931_01 Chuyên đề an toàn và ổn định ô tô LT ____________34567 19/08/2024->28/09/2024

123 TAET420930_03 Chuyên đề công nghệ mới trên động cơ LT ____________34567 19/08/2024->28/09/2024

19/08/2024->19/10/2024

122 POAD321230_02 TT Chẩn đoán trên ô tô TH ______78901______ 19/08/2024->19/10/2024

TT Chẩn đoán trên ô tô TH ______78901______ 28/10/2024->28/12/2024

121 POAD321230_02 TT Chẩn đoán trên ô tô TH
Đinh Tấn  Ngọc

(0379.035.536)

12345____________

28/10/2024->28/12/2024

119 POAD321230_01 TT Chẩn đoán trên ô tô TH
Châu Quang  Hải

(0903.374.183)

12345____________ 28/10/2024->28/12/2024

120 POAD321230_01

PEMS331130_02 TT Hệ thống điều khiển động cơ TH ______78901______ 28/10/2024->28/12/2024

118 PEMS331130_02 TT Hệ thống điều khiển động cơ TH ____________34567

____________34567 19/08/2024->19/10/2024

116 PEMS331130_02 TT Hệ thống điều khiển động cơ TH

Lê Thanh  Quang

(0945.321.895)

12345____________ 28/10/2024->28/12/2024

117

19/08/2024->19/10/2024

114 PEMS331130_01 TT Hệ thống điều khiển động cơ TH ______78901______ 19/08/2024->19/10/2024

113 PEMS331130_01 TT Hệ thống điều khiển động cơ TH

Phan Nguyễn Quí  Tâm

(0909.690.124)

12345____________

115 PEMS331130_01 TT Hệ thống điều khiển động cơ TH

Ngày  05  tháng  8  năm  2024

 Ngày in: 5/8/2024 


